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Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2023 
 

 

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 

XXIII, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của biến động giá cả các mặt hàng đặc biệt là giá xăng, dầu 

biến động thường xuyên. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 

2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra, UBND xã đã 

chủ động bám sát chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ 

trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng 

kéo dài và kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Với tinh thần chủ 

động khắc phục khó khăn cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của 

Đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND xã, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc xã và các Đoàn thể nhân dân; sự nỗ lực, sáng tạo trong điều hành của 

UBND xã, các ngành, các thôn; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân; tình 

hình kinh tế - xã hội năm 2023 đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực cụ thể 

như sau: 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Về sản xuất nông nghiệp 

1.1. Trồng trọt 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới cơ cấu giống và mùa vụ, tăng cường 

đầu tư thâm canh. 

Tổng diện tích lúa là 889 ha
1
 năng suất trung bình 57,9 tạ/ ha, giảm 2,1 

tạ/ha, sản lượng 5145 tấn, giảm 101,1 tấn so với cùng kỳ năm 2022. 

- Diện tích cây mầu là 492 ha tăng 139 ha so với cùng kỳ, trong đó: Lạc là 

40 ha, năng suất đạt 23 tạ/ ha, sản lượng 92 tấn; Ngô 126 ha, năng suất 158 tạ/ha, 

                                           
1
 Lúa Khang dân diện tích 569 ha, năng suất 59,19 tạ/ha, sản lượng 3368 tấn; lúa Chất lượng diện tích 154 ha, 

năng suất 59,29 tạ/ha , sản lượng 913 tấn; lúa Nếp diện tích 92 ha, năng suất, sản lượng 483 tấn; lúa khác diện tích 

74 ha, năng suất 51,62 tạ/ha, sản lượng 982 tấn. 
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sản lượng 1990 tấn; khoai lang 95 ha, năng suất 130 tạ/ha, sảng lượng 1235 tấn; 

khoai tây 35 ha, năng suất 150 tạ/ha, sản lượng 525 tấn; rau mầu khác 196 ha, năng 

suất 130 tạ/ha, sản lượng 1248 tấn;  

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 7135 tấn tăng 1691,4 tấn so với cùng kỳ 

năm trước; Giá trị bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp 138 triệu đồng/ha tăng 2,2%  

so với năm 2022. 

- Triển khai thực thiện hỗ trợ 50% giá cho nhân dân với 870 gói thuốc trừ 

cỏ, 2950 gói thuốc chuột để phục vụ chăm sóc lúa vụ chiêm xuân 2023; Tiếp 

nhận hỗ trợ trồng cây phân tán trong chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc 

với 16.500 cây bạch đàn được triển khai tại thôn Bói, Thượng, Ruồng và thôn 

Nguộn. 

 - Tổ chức 9 lớp tập huấn, hội thảo về lúa chất lượng Thiên ưu 8, phân bón 

lâm thao, chăn nuôi thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn về cơ giới hóa 

nông nghiệp với trên 720 người tham gia. 

 1.2. Về chăn nuôi 

Trong năm 2023 trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra; UBND xã 

chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng 

dịch; Đặc biệt là công tác tiêm phòng được chú trọng
2
. 

 - Tổng đàn gia súc gia cầm năm 2023 là 22.393 con
3
, tăng 8.491 con so với 

cùng kỳ năm 2022. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 116,3 ha sản lượng ước đạt 814,1 tấn  tăng 

58 tấn so với cùng kỳ. 

2. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường 

2.1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  

Triển khai kế hoạch cấp đổi GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa, sau đo 

đạc bản đồ năm 2023 trên địa bàn xã: 

Trong năm 2023, UBND xã  thực hiện hoàn thiện cấp giấy chứng nhận lần 

đầu có quyết định công nhận quyền sử dụng đất đối với 5 thửa đất tại thôn Kim 

Sơn, Hà Thượng, Nguộn, Chằm và thôn Ruồng, đồng thời phối hợp với đơn vị tư 

vấn hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất ở các thôn trên địa bàn xã 

đạt 363 giấy chứng nhận, kết quả thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận sau do đạc 

bảng đồ địa chính đến nay đã cấp được 1579/1998 giấy, đạt tỷ lệ  79 %. 

  Xây dựng kế hoạch, triển khai rà soát quỹ đất 5 % trên địa bàn xã, kết quả 

đã rà soát 7/8 thôn
4
 với tổng diện tích đất 5% sau dồn điền đổi thửa

5
 là 350.287,7 

                                           
2
 Thực hiện tiêm phòng vacxin (dại chó mèo, trâu bò, ngựa) trên đàn gia súc, gia cầm. Kết qủa đạt 250 liều dại chó 

mèo, 250 liều u da nổi cục trên trâu bò, 50 liều lở mồm long móng, 2000 liều vắc xin cúm gia cầm hoàn thành 

100% chỉ tiêu huyện giao. 
3
 Tổng đàn lợn toàn xã 4543 con tăng  3229 con so với cùng kỳ năm 2022; Tổng đàn gia súc là 1530 con tăng 398 

con so với cùng kỳ , trong đó: Trâu 90 con, bò 1045 con, ngựa 395 con; Đàn gia cầm, thủy cầm  16.320 con, tăng 

10.220 con so với cùng kỳ 2022. 
4
 Thôn Kim Sơn, Hà Thượng, Thượng, Chằm, Ruồng  và thôn Nguộn 
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m
2
, đất công do thôn giao khoán trái thẩm quyền

6
 là 525.410,4 m

2
, hiện nay đang 

hướng dẫn các thôn hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng thuê thầu đất đối với các 

cá nhân, hộ gia đình. 

2.2. Công tác quy hoạch: 

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch được UBND xã quan tâm đã phối 

hợp với Phòng quản lý đô thị và đơn vị tư vấn rà soát điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch chung đô thị trên địa bàn xã Thượng Lan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2.3. Công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng: 

UBND xã Thượng Lan phối hợp với Trung tâm quỹ đất và cụm công 

nghiệp huyện Việt Yên thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án: Xây dựng 

một số công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự huyện thuộc 

khu vực núi Nghiên thôn Kim Sơn với diện tích đất thu hồi: 30.741,2 m
2
 và thực 

hiện thông báo thu hồi 2.000 m
2 
đất để xây dựng trụ sở công an xã. 

2.4. Công tác xử phạt vi phạm hành chính  

Đẩy mạnh tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã: năm 2023  

phát hiện và xử lý có 3 trường hợp
7
 vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, 

khoáng sản.  

2.5. Công tác Môi trường;  

Năm 2023, UBND xã đã tổ chức phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi 

trường trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão; Phát động “Tháng hành 

động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2023. 

- Công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt được duy trì thực hiện 

thường xuyên một tuần hai buổi, đảm bảo vệ sinh môi trường hạn chế rác tồn 

đọng. Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn thu gom đạt 98%; Tỷ lệ chất thải rắn nông 

thôn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 100% kế hoạch.  

3. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

3.1. Đối với công tác xây dựng kết cấu hạ tầng: 

Công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn được quan tâm thực hiện theo kế 

hoạch và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, đã thực hiện đầu tư mới, cải 

tạo, sửa chữa, nâng cấp với 06 dự án với tổng mức đầu tư là 8,8 tỷ đồng: Xây mới 

trụ sở công an xã; cải tạo, sửa chữa NVH thôn Hà Thượng; nhà vệ sinh, sân bê 

tông NVH thôn Ruồng; cải tạo, mở rộng đường thôn Hạ; cải tạo nền sân khấu, 

thềm nhà văn hóa xã; cải tạo cở sở vật chất TYT xã. Cho đến nay 05 dự án cải 

tạo, sửa chữa, nâng cấp đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, riêng trụ sở công an xã 

hoàn dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2024. 

                                                                                                                                     
5
 Thôn Kim Sơn 33.016,9 m

2
, Hà Thượng 69.562,3 m

2
, Thượng 89.942,5 m

2
, Chằm 82,097,6m

2
, Ruồng 67.912, 

1m
2
 Nguộn. 7.756,33 m

2
  

6
 Thôn Kim Sơn 48.424,1 m

2
, Hà Thượng 164.234,6 m

2
, Thượng 103.755,2 m

2
, Hạ  21.240m

2 
 Bói  57.960 m

2 

Chằm 51.564,3 m
2
, Ruồng 62.512,6 m

2
 Nguộn 15.719,6 m

2
  

7
 Ông Nguyễn Văn Long – thôn Bói, ông Nguyễn Văn Kiểm – thôn Chằm, ông Đoàn Văn Hưng – xã Trung Sơn 
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Tập trung đôn đốc thi công hoàn thành các hạng mục phát sinh, bổ sung 

của 3 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 gồm: Nhà văn hóa thôn 

Thượng, thôn Chằm, thôn Kim Sơn với tổng mức đầu tư là 6,5 tỷ đồng. 

 Thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với công trình được UBND 

huyện đầu tư là: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học với tổng mức đầu tư là: 15 tỷ 

đồng, Trạm y tế xã với tổng mức đầu tư là 3,8 tỷ đồng. Đang thực hiện thi công 8 

phòng học và các hạng mục phụ trợ của Trường Mầm non khu trung tâm gồm: 

nhà để xe 140 m
2
, sân bê tông khoảng 620 m

2
,
 
 tường bao… tổng mức đầu tư dự 

toán là 14,56 tỷ đồng. 

Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được quan tâm thực hiện, 

các dự án hoàn thành từ năm 2022 về trước cơ bản đã thực hiện quyết toán. 

3.2. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: 

Năm 2023, UBND xã Thượng Lan đăng ký về đích xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu và đăng ký 03 thôn đạt tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: 

Thôn Ruồng, thôn Thượng, thôn Hà Thượng và đăng ký bổ sung thêm thôn Chằm. 

- Về thực hiện tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu: 

Các thôn đều tập trung thực hiện cải tạo, chỉnh trang khuôn viên nhà văn 

hóa của thôn; Tổ chức huy động nhân dân vệ sinh môi trường đường làng, ngõ 

xóm; Thực hiện  hoàn thành các chỉ tiêu thuộc các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc 

gia về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đến nay 4 thôn đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn nông thôn 

mới kiểu mẫu ở tại Quyết định số 4875, 4877, 4878/QĐ-UBND, ngày 28/7/2023 

công nhận thôn Hà Thượng, thôn Thượng và thôn Ruồng và tại Quyết định số 

6889/QĐ-UBND, ngày 06/11/2023 công nhận thôn Chằm. Hoàn thành vượt kế 

hoạch đề ra. 

+ Về thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu: 

UBND xã xác định thực hiện tiêu chí xã NTM kiểu mẫu nổi trội theo lĩnh 

vực Tiêu chí số 2 thuộc chỉ tiêu 2.2: “Kiểu mẫu về Kinh tế - Phát triển sản 

xuất”, kết quả đánh giá cụ thể như sau:  

HTX dịch vụ công nghệ cao Duca có 01 sản phẩm OCOP là nấm đông 

trùng hạ thảo đã được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận là sản phẩm OCOP hạng 

3 sao năm 2022 tại Quyết định số 913/QĐ-UBND, ngày 8/9/2022 và các sản 

phẩm bảo vệ sức khỏe khác như viên uống đông trùng hạ thảo An phúc Duca, Trà 

đông trùng hạ thảo tứ vị Duca, Nấm vân chi Duca. Các sản phẩm của HTX dịch 

vụ công nghệ cao Duca được triển khai trên các ứng dụng giao dịch trực tuyến
8
. 

Đồng thời UBND xã đã chỉ đạo các ngành, các bộ phận và các thôn thực 

hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

                                           
8
 Website HTX dịch vụ công nghệ cao Duca có tên miền là: https://www.htxduca.vn; http://duca.com.vn và 

http://www.batex.vn 

https://www.htxduca.vn/
http://duca.com.vn/
http://www.batex.vn/
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Với kết quả trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận xã 

Thượng Lan đạt xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về kinh tế - phát triển sản 

xuất theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 26/10/2023. 

4. Công tác tài chính ngân sách 

UBND xã đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thực 

hiện điều hành các khoản chi theo đúng dự toán kết quả đạt được như sau: 

+ Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt: 24,6 tỷ đồng, đạt 186% 

dự toán; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính thu tiền sử dụng đất) 

ước đạt 1,6 tỷ đồng, đạt 105% dự toán; Tổng thu ngân sách xã năm 2023 ước đạt: 

15,6 tỷ đồng, đạt 232% dự toán, thu ngân sách xã trên địa bàn (không tính thu 

tiền sử dụng đất) đạt 1,44 tỷ đồng, đạt 109% dự toán giao. 

+ Tổng chi ngân sách xã năm 2023 ước đạt: 11,7 tỷ đồng, đạt 173,1% dự 

toán giao, trong đó: 

Chi đầu tư xây dựng : 5,6 tỷ đồng, đạt 802,1 % dự toán. 

Chi hoạt động thường xuyên: 6,1 tỷ, đạt 103,6% dự toán. 

(UBND xã có báo cáo chi tiết riêng) 

+ Kết quả thu thuế và các loại quỹ: 

Công tác thu thuế sử dụng đất PNN và các loại quỹ năm 2023 được UBND 

xã triển khai nghiêm túc, các thôn đã thực hiện việc xây dựng, niêm yết phương 

án và triển khai thực hiện thu theo phương án và thời gian quy định. Trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ thu đã được các thôn tập trung tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện việc thu nộp tiền thuế, các quỹ theo thời gian, kế hoạch và 

hoàn thành các chỉ tiêu theo phương án thu, một số chỉ tiêu thu đạt thấp so với kế 

hoạch dự toán là do kế hoạch giao thu theo số liệu quản lý. Toàn bộ số tiền thu 

được quản lý, nộp ngân sách và Kho bạc nhà nước theo quy định. 

Toàn xã có 06/8 thôn hoàn thành công tác thu trong 02 ngày phát động, 02 

thôn loại 1 (thôn Thượng, thôn Ruồng) phải tổ chức triển khai thu vét. Toàn xã 

thu được 965,8 triệu đồng, trong đó: Thuế sử dụng đất PNN là 157 triệu, đạt 

111% kế hoạch dự toán; quỹ đất 5% đạt 130 triệu, đạt 45% kế hoạch dự toán; quỹ 

PCTT đạt 17 triệu, đạt 74% kế hoạch dự toán, quỹ môi trường đạt 518 triệu, đạt 

82% kế hoạch dự toán, 07 quỹ công chuyên dùng khác đạt 142 triệu đồng, đạt 

94% kế hoạch dự toán. 

II. CÔNG TÁC VĂN HÓA – XÃ HỘI 

1. Công tác y tế, dân số 

Quan tâm thực hiện cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã theo Đề án hiện đại hóa 

Trạm y tế cấp xã giai đoạn 2022-2025; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn 

thành mục tiêu Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm. Tập trung chỉ đạo toàn 

diện các hoạt động về CSSKND, dân số, kế hoạch hóa gia đình. Duy trì chăm sóc 
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sức khoẻ nhân dân tại Trạm y tế xã, tổng số lượt khám bệnh cho người dân năm 

2023 đạt 3.500 lượt người, thực hiện tốt an toàn trong tiêm chủng cho trẻ em 

dưới 1 tuổi
9
. Tỷ lệ BHYT toàn dân duy trì đạt 100%. 

Năm 2023, số trẻ em được sinh ra là 149 trẻ trong đó có 22 trẻ là con thứ 3 

trở lên, tăng 12 trẻ so với cùng kỳ 2022. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên 10,96‰; 

mức giảm sinh – 2,44‰. 

2. Công tác giáo dục và đào tạo 

Các hoạt động giáo dục được triển khai chủ động, linh hoạt, phù hợp với 

thực tiễn; nhằm tinh giản điểm lẻ, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng nhu cầu 

học tập. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm 

non theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.  

Công tác phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu 

học và PCGD THCS mức độ 3 tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao; chất lượng giáo 

dục toàn diện được duy trì và phát triển bền vững. 

Tỷ lệ kiên cố hóa đạt 100%, số trường học đạt chuẩn quốc gia 3/3 trường 

đạt tỷ lệ 100%: Trong đó mức độ 2 là 1/3 trường (trường MN) mức độ 1 có 2/3 

trường (Trường Tiểu học, THCS); Có 2 nhóm trẻ độc lập tư thục thường xuyên 

duy trì 20 trẻ/ 1 nhóm trẻ. 

2.1. Trường Mầm non:  

- Năm học 2022-2023:  Tổng số nhóm lớp của trường mầm non là 20 lớp;  

đã huy động số trẻ ra lớp là: 536 cháu tăng 36 cháu so với cùng kỳ, trong đó trẻ 5 

tuổi ra lớp: 201 cháu  đạt tỷ lệ 100%  theo kế hoạch tăng 10 cháu so với năm học 

2021 – 2022; 100% trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần; Tỷ lệ 

trẻ đi học chuyên cần đạt từ 95 - 98%; Số trẻ bán trú tăng 10 cháu. Tỷ lệ trẻ SDD 

nhẹ cân, thấp còi giảm 1% so với năm học trước, đạt chỉ tiêu chung của huyện là 

dưới 10%. 

 - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường có 43 đồng chí đảm 

bảo số lượng giáo viên đứng lớp theo quy định, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên 

chuẩn. Đánh giá xếp loại cuối năm kết quả: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 13 

đồng chí chiếm 30,2%, hoàn tốt nhiệm vụ 27 chiếm 62,8%, hoàn thành nhiệm vụ 

3 chiếm 7%.
10

 

2.2. Trường Tiểu học: 

Đầu năm học 2022-2023 trường học có 1091 học sinh, với 32 lớp tỉ lệ bình 

quân 34,1 học sinh/lớp; có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên
11

; trong đó có 43 giáo 

                                           
9
 Số trẻ được tiêm vắc xin BCG phòng bệnh lao là 161 trẻ đạt 85,6%; số trẻ được tiêm vắc xin VBG phòng bệnh 

viêm gan B là 124 trẻ đạt 66% kế hoạch; số trẻ được tiêm vắc xin DPT phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván là 

129 trẻ đạt 68,6%; số trẻ được vắc xin HIB phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và bệnh viêm phổi-viêm 

màng não do HIB; số trẻ được tiêm phòng bại liệt là 122 trẻ đạt 64,9%; số trẻ được tiêm phòng sởi là 141 trẻ đạt 

75%; số trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh là là 152 trẻ đạt 80,9% so với tổng số trẻ dưới 1 tuổi. 
10

 Danh hiệu thi đua có:  5 Chiến sĩ thi đua; 3 Giáo viên tiêu biểu. 
11

 Trong đó trình độ Đại học là 44 , Cao đẳng  6, Trung cấp 1 cán bộ, giáo viên, nhân viên 
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viên, tỷ lệ giáo viên trên đạt 1,3 giáo viên/lớp, thiếu 5 giáo viên so với  quy định 

(tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp). Chất lượng giáo viên ngày được nâng lên
12

. 

Kết quả rèn luyện học tập: Học sinh được khen thưởng cấp trường: có 

755/1086 học sinh cuối năm, đạt 69,52% (không tính 8 học sinh khuyết tật), tăng 

3,02% so với cùng kì năm học trước; học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 

832/834 học sinh đạt 99,8%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 252/252 

học sinh đạt 100%; học sinh đạt giải các cấp đạt 30 giải
13

, tăng 16 giải cấp huyện, 

3 giải cấp tỉnh so với năm học 2021 -2022. 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6: 158/158 học sinh đạt 100%. 

2.3. Trường THCS: 

Năm học 2022 - 2023 nhà trường có tổng số: 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

trong đó có 28 giáo viên
14

  

Có 17 lớp với 638 học sinh, kết quả học tập đánh giá cuối năm như sau: 

Khối lớp 6, lớp 7 đánh giá theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Học lực tốt 66 học sinh chiếm 19,13%, học lực  khá 178 học sinh chiếm 51,59%, 

học sinh đạt 97 học sinh chiếm 28,12%, học lực chưa đạt 4 học sinh chiếm 

1,16%. 

Khối lớp 8, lớp 9 đánh giá theo Thông tư 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Học lực giỏi 61 học sinh chiếm 20,82%, học lực khá 168 học sinh chiếm 57,34%, 

học lực trung bình 64 học sinh chiếm 21,84%, học lực yếu, kém 0%. 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm qua: 142/142 học sinh đạt 100% 

- Kết quả thi vào lớp 10 THPT hệ công lập: số học sinh dự thi 101/142 học 

sinh đạt tỷ lệ 71,13% trong tổng số học sinh lớp 9 tăng 1,33% so với năm học 

trước; có 84/101 học sinh đỗ vào lớp 10 đạt tỷ lệ 83,17% so với số học sinh dự 

thi tăng 9,17% so với năm học 2021 - 2022. 

- Tham dự các cuộc thi và đã đạt được thành tích:  

Cấp tỉnh đạt 7 giải tăng 6 giải so với năm học 2021 - 2022: Các môn TDTT 

6 giải ba; môn văn hóa đạt 1 giải nhì
15

. Cấp huyện đạt 87 giải tăng 27 giải so với 

năm học 2021 – 2022: Các môn TDTT 28 giải ba; môn văn hóa đạt 52 giải; thi 

khoa học kỹ thuật 02 giải; thi đồ dùng tự làm 4 giải; thi tin học trẻ 01 giải. 

 

                                           
12

 Toàn trường có 43 giáo viên: Có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh chiếm 2,3%, có 4 giáo viên giỏi cấp huyện chiếm 

9,2%, có 26 giáo viên giỏi cấp trường chiếm 60,5%. 

13
 Trong đó 27 giải cấp huyện ở các nội dung (Bóng bàn: đạt 07 giải (Nhất: 04, Ba: 03); Cầu lông: 06 giải (Ba: 

03, Nhì: 03); Bóng đá mi ni: 01 giải ba;  Đá cầu: 6 giải (Ba: 03, Nhì: 03); Giai điệu tuổi hồng:  2 giải (1 Nhì, 1 

Ba); Tin 5 giải (1 nhất, 1 nhì, 1 ba); 3 giải cấp tỉnh ở nội dung Bóng bàn 1 giải nhì, Đá cầu 1 giải ba , Tin học trẻ 1 

giải khuyến khích. 
14

 Giáo viên cáo trình độ Đại học 26 giáo viên, cao đẳng  2 giáo viên; Có 6 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện 

chu kỳ 2020 – 2022 ; có 3 giáo viên thi đỗ vòng 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2022 – 2024. 
15

 Học sinh Đoàn Hữu Hải đạt giải nhì môn hóa học lớp 9 được tuyển thẳng vào trường THPT chuyên Bắc Giang. 
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3. Công tác văn hoá, thông tin, thể thao 

3.1. Về công tác tuyên truyền:  

Tập trung xây dựng các kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương và các ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện treo 35 băng rôn vượt 

đường tuyên truyền các ngày lễ lớn, 17 băng rôn tuyên truyền, 21 tin bài phát trên 

loa truyền thanh xã về lấy ý kiến cử tri, về việc thành lập thị xã Việt Yên và 

tuyên truyền thực hiện kích hoạt định danh điện tử cho công dân, treo 12 băng rôn, 

135 cờ Tổ quốc tuyên truyền diễn tập phòng thủ quốc phòng. 

3.2. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa:  

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa" và công tác gia đình, thiết chế văn hoá. Qua đó, từng bước tạo 

chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của Nhân dân, góp phần tích cực 

vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của xã. Kết quả năm 2023 đã công 

nhận 2054 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 96,16% so với số hộ đăng 

ký đầu năm, tăng 20 hộ so với năm 2022, có 7/8 thôn được công nhận thôn văn 

hóa
16

, 03 thôn đạt khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp
17

, đạt 100% kế hoạch đề ra, tăng 

02 thôn so với năm 2022. 

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa 

bàn. Kết quả, trong năm 2023 có 91 đám cưới, 45 đám tang, có 31 đám tang thực 

hiện theo hình thức hỏa táng. Hầu hết các đám cưới, đám tang đều chấp hành 

nghiêm Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về 

sửa đổi, bãi bỏ một số điều Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND và các quy 

định khác trên địa bàn. 

- Về xây dựng thiết chế văn hóa: Phong trào vận động nhân dân đóng góp 

kinh phí, ngày công để xây dựng các thiết chế văn hóa được phát triển mạnh ở 

các thôn như: Đóng góp kinh phí để xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tại sân 

vận động ở các thôn
18

 với kinh phí thực hiện trên 100.000.000 đồng/1 sân vận 

động và trồng cây xanh ở khuôn viên nhà văn hóa của thôn
19

. 

Đồng thời thực hiện tu sửa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa ở thôn và 

lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời ở 04 thôn
20

;  

3.3. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao: 

Trong năm 2023, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã 

được phát triển mạnh mẽ:  

                                           
16

 Thôn Kim Sơn, Hà Thượng, Thượng, Hạ, Chằm, Ruồng và thôn Nguộn 
17

 Thôn Kim Sơn, Hà Thượng và thôn Nguộn 
18

 Thôn Chằm, Ruồng, Nguộn, Thượng, Hạ và thôn Hà Thượng 
19

 Thôm Chằm và thôn Thượng 
20

 Thôn Hà Thượng, Thượng, Chằm, Ruồng và thôn Nguộn 
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Tham gia các giải thể thao do Trung tâm văn hóa thể thao huyện tổ chức 

kết quả đạt được: 01 giải nhất và 01 giải ba chạy việt giã; 01 giải ba giải Cầu lông 

liên ngành;  01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba giải bóng bàn, tham gia giải bóng 

đá nam đứng 8/17 đội tham gia và đạt giải nhì bóng chuyền hơi công đoàn. 

Bên cạnh đó các thôn tổ chức các giải thể thao theo kế hoạch đã triển khai 

vào các dịp nghỉ lễ và dịp nghỉ hè: Kết quả các thôn tổ chức 11 giải bóng đá nam, 

nữ, thanh thiếu niên
21

, 02 giải bóng chuyền hơi, 38 buổi giao lưu văn nghệ, dân vũ. 

 4. Công tác Lao động – Thương binh và Xã hội 

Công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội 

tiếp tục được chú trọng. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế 

độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện 

tiếp nhận và tặng 646 xuất quà
22

 trị giá 356.600.000 đồng tặng cho các gia đình 

chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ khó khăn và chúc, mừng 

thọ người cao tuổi nhân dịp tết nguyên đán 2023 đảm bảo đủ, đúng đối tượng, 

không trùng lặp; trong đó: 359 xuất quà đối tượng chính sách người có công, 286 

xuất quà đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi 1 xuất; Đồng thời thực hiện tiếp 

nhận quà của cấp trên về trao tặng cho các đối tượng Thương binh, Bệnh binh và 

gia đình liệt sĩ nhân dịp 27/7 với tổng trị giá là 127.700.000 đồng. 

- Thực hiện tiếp nhận và xử lí 51 hồ sơ Người có công, trong đó: Hỗ trợ mai 

táng phí (Người có công, thân nhân người có công, Quyết định 49, Quyết định 62, 

Quyết định 150): 25 hồ sơ; lập hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và thay đổi thông 

tin người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 14 hồ sơ; thực hiện đính chính và bổ sung 

thông tin thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ: 04 hồ sơ; Hướng dẫn di chuyển 02 hồ sơ hưởng 

trợ cấp hàng tháng và 04 hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; lập 01 hồ sơ cấp lại 

bằng Tổ quốc ghi công và 01 hồ sơ cấp giấy chứng nhận người có công. 

- Đối với đối tượng Bảo trợ xã hội: Hướng dẫn hoàn thiện và chi trả hỗ trợ 

cho 31 hồ sơ hỏa táng chiếm 68,9%; Tiếp nhận và xử lí 83 hồ sơ, trong đó: Mai 

táng phí 15 hồ sơ; trợ cấp hàng tháng, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng và thôi 

hưởng trợ cấp hàng tháng 42 hồ sơ;  xác định và xác định lại mức độ khuyết tật 

26 hồ sơ. 

Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp 

có mức sống trung bình với kết quả là: 22 hộ nghèo chiếm 0.97% giảm 13 hộ so 

với cùng kỳ; 51 hộ cận nghèo chiếm 2.25% giảm 3 hộ so với cùng kỳ; 919 hộ làm 

nông nghiệp có mức sống trung bình chiếm 40.59%. 

Thực hiện theo dõi tình hình biến động lao động trên địa bàn xã: Trong 

năm trên địa bàn xã có 198 lao động được tạo việc làm mới, 14 lao động đi xuất 

khẩu lao động. 

                                           
21

 Thôn Thượng, Hạ, Bói, Ruồng, Nguộn và thôn Kim Sơn 
22

 Trong đó Quà Chủ tịch nước 178 xuất trị giá 54.300. 000 đồng, quà Chủ tịch tỉnh 178 xuất trị giá 142.400.000 

đồng, quà Chủ tịch huyện 3 xuất trị giá 3.000.000 đồng; quà hộ nghèo 35 xuất trị giá 40.000.000 đồng, quà hộ cận 

nghèo 54 xuất 27.000.000 đồng, quà hộ khó khăn 45 xuất trị giá 27.000.000 đồng, quà chúc  mừng thọ người cao 

tuổi 152 xuất trị giá 61.900.000 đồng, quà trẻ em mồ côi 1.000.000 đồng. 
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Thành lập các đoàn thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết thiếu nhi 1/6 trị 

giá là 17.500.00 đồng; tặng quà tết trung thu cho 16 trẻ em khuyết tật và trẻ mồ 

côi trị giá 6.400.000 đồng. 

Tham mưu vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện với kết quả là 

57/96 đạt 59.4% kế hoạch năm. 

Hoàn thiện và chi trả 43 hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị quyết 

61/2021/NQ-HĐND  của HĐND tỉnh với số tiền là: 79.600.000 đồng. 

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền  

Công tác cải cách hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ 

công trực tuyến: trong năm 2023 đã tiếp nhận và giải quyết 1203 hồ sơ đúng quy 

định trong đó có 1182 hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 

98,3% Hướng dẫn công dân thực hiện thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt 

kết quả đạt trên 30 triệu đồng; duy trì việc nhận, phát hành văn bản trên hệ thống 

quản lý điện tử, tỷ lệ văn bản lãnh đạo xã ký số đạt 100% ; Đẩy mạnh thực hiện 

xây dựng Chính quyền thân thiện trên địa bàn xã. Chỉ đạo cán bộ, công chức, 

viên chức duy trì tốt quy chế văn hóa công sở góp phần nâng cao mức độ hài lòng 

của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.  

 Công tác xây dựng chính quyền: Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri toàn xã 

bằng phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và 

thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên, kết quả đạt 99,52% cử tri đồng 

thuận
23

.  

Công tác tôn giáo: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước 

về tôn giáo trên địa bàn; quan tâm, nắm bắt tình hình, tạo điều kiện cho các chức 

sắc, chức việc, tín đồ được hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật; thực hiện 

xây mới Chùa thôn Bói, thôn Ruồng và thôn Kim Sơn để phục vụ nhu cầu thực 

hành tín ngưỡng của nhân dân, nguồn kinh phí thực hiện do nhân dân đóng góp. 

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được quan tâm và gắn với các nhiệm 

vụ chính trị. Kịp thời động viên khen thưởng 13 tập thể, 28 cá nhân, 2 hộ gia đình 

có thành tích cao trong việc thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn xã. 

 2. Công tác tư pháp  

Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, duy trì sinh hoạt thường xuyên. 

Đồng thời triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2023.  

                                           
23

 Số phiếu phát ra:  2262 phiếu (bằng số hộ gia đình); Số phiếu thu vào: 2262 phiếu, tỷ lệ 100% so số 

phiếu phát ra; Tổng số cử tri trên địa bàn:  6817 người; Số cử tri tham gia bỏ phiếu : 6817 người; Số cử 

tri bỏ phiếu hợp lệ: 6817 người đạt 100 % so với số cử tri đi bỏ phiếu; Số cử tri bỏ phiếu không hợp lệ:  0 

người; Số cử tri đồng ý: 6784 người, tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 99,52 %; Số cử tri không đồng ý: 33 

người, tỷ lệ so với tổng số cử tri trên địa bàn: 0,48%; Số phiếu có ý kiến khác: 0 người. 
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Thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho 

công dân thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, đăng ký, quản lý hộ tịch theo đúng 

quy định, tổng số sự kiện hộ tịch giải quyết trong năm là: Đăng ký khai sinh mới 

149 trường hợp
24

, đăng ký khai sinh lại: 131 trường hợp, đăng ký khai tử: 51 

trường hợp
25

, đăng ký kết hôn: 46 trường hợp,đăng ký lại việc kết hôn: 23 trường 

hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 94 trường hợp, bổ sung, thay đổi, cải 

chính hộ tịch: 02 trường hợp, cấp bản sao từ sổ gốc: 815 bản. Thực hiện chứng 

thực bản sao từ bản chính: 4075 bản, chứng thực chữ ký: 145 trường hợp, chứng 

thực hợp đồng, giao dịch: 306 trường hợp, chứng thực điện tử: 330 bản. 

 3. Công tác quốc phòng-an ninh 

3.1. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương:  

Thường xuyên duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo kế 

hoạch chỉ đạo của cấp trên. 

 - Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hội thao, hội thi lực lượng 

Dân quân: Xây dựng lực lượng dân quân theo tỉ lệ 1,2 % so với dân số, bảo đảm 

chất lượng theo yêu cầu đặt ra, đồng thời tổ chức huấn luyện cho 86 đồng chí dân 

quân theo kế hoạch. Tổ chức bắn kiểm tra đạn thật cho 34 đồng chí Dân quân, kết 

quả huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật có 95% đạt khá giỏi. Tham gia hội diễn 

văn nghệ lực lượng vũ trang huyện và đạt giải nhất toàn đoàn, tham gia hội thao 

mô hình học cụ đứng thứ nhất toàn đoàn. 

          -  Công tác quản lý dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật: Đã tiếp nhận và 

đăng ký vào ngạch dự bị cho 14 đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 

phương; thường xuyên bảo dưỡng định kỳ vũ khí trang bị. 

- Công tác tuyển quân: Tổ chức bàn giao 16 thanh niên lên đường nhập 

ngũ bảo đảm chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.  Đồng thời thực hiện 

triển khai kế hoạch rà soát thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, 

kết quả có 350 thanh niên (trong đó có 150 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển), đã 

khám sức khỏe tại xã 92 thanh niên
26

, có 55 thanh niên đủ điều kiện tham gia 

khám sức khỏe tại huyện, có 34 thanh niên đạt sức khỏe nhập ngũ. 

         - Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hậu cần kỹ thuật: Trong năm 

đã tiếp nhận, xét duyệt và lập 02 hồ sơ thương binh, 01 hồ sơ theo Quyết định số 

62/QĐ-TTg và 9 hồ sơ theo Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Luôn bảo đảm chi trả chế độ cho lực lượng dân quân tham gia trực sẵn sàng 

chiến, huấn luyện dân quân, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập theo quy định. 

- Công tác diễn tập phòng thủ: Đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thực 

hiện giải phóng mặt bằng để làm khu căn cứ hậu phương phục vụ công tác diễn 

tập khu vực phòng thủ năm 2023; thực hiện huy động 98 dân quân tham gia diễn 

tập thực binh; xây dựng làng xã chiến đấu, xây dựng khu tăng gia thời chiến, 

bệnh viện thời chiến, xưởng may thời chiến; kết quả thực hiện công tác diễn tập 

                                           
24

 Đăng ký khai sinh đúng hạn: 148 trường hợp, quá hạn: 01 trường hợp. 
25

 Đăng  ký đúng hạn: 45 trường hợp , đăng ký quá hạn: 06 trường hợp. 
26

 Có 58 thanh niên đi học, đi nước ngoài, quá tuối…. 
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được đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

3.2. Công tác an ninh trật tự: 

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng 

ngừa nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về 

phòng, chống cháy, nổ; quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, phương thức, thủ 

đoạn hoạt động của các loại tội phạm bằng các hình thức tuyên truyền trên 

phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội nghị…; thực hiện có hiệu quả các 

đợt cao điểm đảm bảo ANTT trên địa bàn.  

Do vậy trong năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được 

ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Trong năm thực hiện tiếp nhận 

các vụ việc cụ thể như sau: 

 - Phát hiện 01 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đã thực 

hiện xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền là 

1.500.000 đồng. 

- Xử lý 01 vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Chằm, bắt giữ 01 vụ 02 

đối tượng trộm cắp tại thôn Thượng đã bàn giao các vụ việc cho cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền. 

 - Lập mới 01 lập hồ sơ đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã theo 

Nghị định 120/NĐ-CP của Chính phủ. 

 - Lập mới hồ sơ đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. 

 + Về công tác phòng cháy chữa cháy: 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về thực hiện công tác 

phòng cháy chữa cháy đến 100% các hộ dân trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức 

diễn tập phương án PCCC với 3 tổ liên gia, lập 03 điểm chữa cháy Công cộng ở 

thôn Hạ, thôn Bói và thôn Thượng; kiểm tra, hướng dẫn 100% các hộ kinh doanh 

về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. 

 - Tổ chức hội nghị công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân và hội nghị 

phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm. 

  + Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đã thực hiện tiếp nhận 12 hồ sơ tạm trú, 01 

hồ sơ xóa tạm trú, 311 hồ sơ thường trú, 95 hồ sơ xóa đăng ký thường trú, 04 

hồ sơ tạm vắng, điều chỉnh thông tin về cư trú 45 trường hợp; tách hộ 33 hộ, 

xác nhận thông tin về cư trú 81 trường hợp; đến nay phối hợp thực hiện cấp 

7523 hồ sơ cấp CCCD, đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện được cấp CCCD; 

đến ngày 10/11/2023, kích hoạt định danh điện tử 6282 trường hợp đạt 100% 

công dân đủ điều kiện kích hoạt và là xã đầu tiên về đích trong huyện. 

4. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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Năm 2023, Chủ tịch UBND xã đã tổ chức tiếp công dân được 60 buổi (tiếp 

dân định kỳ 50 buổi; tiếp dân thường xuyên 10 buổi); có 11 lượt người đến phản 

ánh 11 vụ việc. Tổ chức 01 buổi đối thoại tại thôn Chằm với 40 người tham gia. 

Tổng số đơn tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết trong năm là 4 đơn: Kỳ 

trước chuyển sang 0 đơn; tiếp nhận trong kỳ 4 đơn (tiếp nhận trực tiếp 02 đơn,  

Chủ tịch UBND huyện chuyển về 02 đơn), trong đó khiếu nại 01 đơn; tố cáo 01 

đơn; đề nghị 02 đơn. Kết quả thực hiện: 2 đơn không phải giải quyết (công dân 

rút đơn), đã giải quyết xong 2 đơn đạt tỷ lệ 100%. 

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ 

UBND xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, 

Đảng uỷ. Triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận của Huyện ủy, UBND 

huyện, Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã về phát triển KT-

XH và dự toán ngân sách năm 2023. Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chủ động 

lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo 

đảm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với 

từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, ủy viên UBND xã chịu trách nhiệm trực 

tiếp theo dõi lĩnh vực để chỉ đạo thực hiện; yêu cầu các ngành, các bộ phận xây 

dựng kế hoạch triển khai, thực hiện.  

 UBND xã thực hiện chỉ đạo, điều hành hoạt động theo đúng Quy chế làm 

việc. Duy trì, thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã và các tổ 

chức chính trị - xã hội để phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia 

xây dựng chính quyền. 

V. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Về trồng trọt: Tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp bà con chưa chủ 

động phòng trừ theo khuyến cáo nên vẫn còn một số diện tích lúa bị nhiễm sâu 

bệnh, bên cạnh đó giá vật tư nông nghiệp cao, nông dân đầu tư ít gây ảnh hưởng 

năng suất. 

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa 

tại thôn Bói chưa thực hiện được, thôn Hạ còn một số hộ chưa lập được hồ sơ. 

-  Việc rà soát đất 5% ở thôn Bói, thôn Hạ chưa thực hiện xong. 

- Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới chưa đạt kết 

hoạch đề ra. 

- Tình hình trộm cắp vặt vẫn còn xảy ra trên địa bàn. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân để đề nghị giải quyết 

các thủ tục hành chính còn hạn chế. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 
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Khối lượng công việc lớn và tập trung cùng thời điểm phải giải quyết ngay, 

nên đã ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết công việc của một số công 

chức chuyên môn và một số thôn. 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa hiện 

nay còn chậm lý do: Công ty tư vấn Tân Á Hoàng Minh ký hợp đồng đo đạc và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa với 

UBND huyện trong đó có thực hiện dự án trên địa bàn xã Thượng Lan đến nay đã 

hết hạn hợp đồng đang chờ UBND huyện gia hạn hợp đồng với công ty để cấp 

giấy chứng nhận dồn điền đổi thửa tại thôn Bói. Toàn bộ hồ sơ kết quả đo đạc, hồ 

sơ kê khai của các hộ thôn Bói đã kê khai hiện đang do công ty Tân Á Hoàng 

Minh quản lý chưa bàn giao cho xã đang chờ gia hạn để cấp cho các hộ.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước còn 

hạn chế, chưa thường xuyên, chưa có nội dung trọng tâm. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND xã có mặt còn hạn chế. 

- Chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện của một số công chức còn 

nhiều hạn chế, kết quả đạt thấp.  

 - Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa cán bộ công chức với ban lãnh 

đạo một số thôn còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng chậm chễ. 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tổng diện tích gieo trồng năm 2023 là 1.383 ha trong đó:  

Diện tích cấy lúa 889 ha (Lúa chiêm xuân 444, lúa mùa 445 ha), năng suất 

bình quân đạt 60 tạ/ha, sản lượng 5.334 tấn. Diện tích cây mầu 494 ha. 

Giá trị sản xuất/01ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 139 triệu đồng; 

2. Thu ngân sách đạt 100% dự toán năm, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. 

3. An sinh xã hội: Số lao động được giải quyết việc làm mới  196 lao động, 

số lao động đi xuất khẩu 6 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng 

chỉ đạt trên 37%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu vận động nhân dân tham gia BHXH 

tự nguyện; Đạt tiêu chí xã phù hợp với trẻ em. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%. 

4. Tỷ lệ thôn đạt thôn văn hóa cấp huyện đạt 100% (8/8 thôn), hộ gia đình 

đạt gia đình văn hóa đạt 97%. 

5. Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục mức độ 3 đối với 

(Trường THCS, TH). 

6.  Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 100%; 
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7. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh 100%, tỷ lệ chất thải rắn được 

thu gom xử lý 100%. 

8. Duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

Phấn đấu thêm 01 thôn hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

 9. Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc 

bí mật nhà nước) tại xã đạt 52%.  

 10. Thực hiện tốt các quy định về luật phòng chống tham nhũng. Tỷ lệ giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND xã đạt trên 90%. Tỷ lệ đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được phân 

loại, xử lý đúng thời hạn và thẩm quyền đạt 100%. 

11. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm; thực hiện hoàn thành công tác rà soát đất 5%; 

làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các các dự án trên địa bàn xã. 

Tập trung hoàn thành kế hoạch cấp đổi GCN quyền sử dụng đất ở sau đo đạc bản 

đồ chính quy. Quan tâm tháo gỡ khó khăn trong cấp đổi giấy chứng nhận sau dồn 

điền đổi thửa thôn Bói, thôn Hạ và một số trường hợp ở thôn khác. 

12. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng cường 

bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục thu nhận và kích hoạt định danh điện 

tử cho công dân đến độ tuổi. 

13. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tiếp tục 

tuyên truyền và áp dụng dịch vụ hành chính công vào trong giải quyết thủ tục 

hành chính; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và sự điều hành của chính quyền, 

đặc biệt là chất lượng công tác của mỗi cán bộ, công chức đảm bảo phát huy nâng 

cao năng lực, sở trường để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; tiếp tục 

thực hiện tốt mô hình Chính quyền thân thiện. 

II.  GIẢI PHÁP 

1. Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Huyện uỷ, UBND huyện trong 

việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

2. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành UBND với các biệp pháp 

chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt hơn. Tăng cường kiểm tra, làm việc trực tiếp với 

các bộ phận chuyên môn, các thôn để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. 

3. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng năng 

suất, chất lượng và thu nhập trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Phát triển kinh 

tế nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, đào tạo nghề, chuyển 

dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp nâng cao thu nhập cho 

cư dân nông thôn. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển thương mại, phát triển sản 

phẩm OCOP địa phương. Triển khai hiệu quả Đề án đầu tư hạ tầng vùng chuyên 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn; Tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn 

mới kiểu mẫu, nâng cao gắn với đô thị hóa. 
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4. Đẩy mạnh các biện pháp hoàn thành mục tiêu thu ngân sách; quản lý đầu 

tư công. 

Thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, khai thác triệt để 

các nguồn thu tại địa phương. Đẩy mạnh chống thất thu ngân sách nhà nước; đảm 

bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Thực hiện tốt việc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế; 

có biện pháp xử lý đối với các trường hợp nợ khó đòi; hạn chế tối đa phát sinh nợ 

thuế mới.... Tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. 

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo hiệu 

quả, đúng quy định; tập trung nguồn lực để thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Phấn 

đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về tài chính, NSNN, nhiệm vụ thu, chi 

NSNN năm 2024. 

5. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. 

Nâng cao hiệu lực quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn 

lực tài nguyên từ đất đai, thực hiện có hiệu quả công tác GPMB các dự án đầu tư. 

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Gắn vai trò trách nhiệm của 

người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đặc biệt là hoạt 

động khai thác đất trái phép. Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ việc 

thu gom, xử lý rác thải.  

6. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng số 

Tập trung cao cho xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, quản lý các nguồn thu 

tại các nhà trường (không dùng tiền mặt). Đổi mới phương pháp dạy và học; nâng 

cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Quan tâm giáo dục 

mầm non, nhóm trẻ; tiếp tục làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh 

gắn với từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề.  

7. Chú trọng công tác y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe 

cho Nhân dân.  

Tập trung phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh ở người, chăm lo 

bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chất 

lượng phục vụ người bệnh tại Trạm y tế. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế 

hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, an toàn thực 

phẩm.  

8. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân 

Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh 

tế-xã hội của huyện. Xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo xây dựng đời sống văn 

hoá, nếp sống văn minh ở các khu dân cư; đưa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đi vào chiều sâu, thực chất và tự giác. 

Xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.  

9. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm.  
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Làm tốt công tác giải quyết việc làm; chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động 

và tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp. Thực hiện tốt các chính sách an sinh 

xã hội, chính sách đối với người có công; chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng 

bảo trợ xã hội; bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Tập trung thúc đẩy phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho 

cán bộ, công chức, viên chức, trưởng thôn; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính 

quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử 

dụng công nghệ thông minh để từng bước mở rộng việc cung cấp các loại hình 

dịch vụ công và vận hành thông suốt hệ thống thông tin trong tổ chức và hoạt 

động của chính quyền đối với người dân; triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển 

đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ, nâng cao tinh thần, thái 

độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp trong phổ biến, giáo 

dục pháp luật một cách toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh tới người dân. Thực 

hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết KNTC; quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh của Huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết 

KNTC. 

Thực hiện dự báo từ sớm, từ xa các vụ việc có thể phát sinh khiếu kiện 

phức tạp để tập trung giải quyết; phối hợp tốt trong công tác theo dõi, nắm chắc 

tình hình KNTC của công dân trên địa bàn xã; tập trung xử lý, giải quyết vụ việc 

ngay từ khi mới phát sinh, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ giải quyết 

vụ việc phức tạp và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC còn tồn 

đọng; chủ động, tích cực kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông 

người, phức tạp, kéo dài không để phát sinh thành “điểm nóng” về khiếu kiện 

trên địa bàn xã. Thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các quyết định, kết luận sau 

thanh tra, kiểm toán, kiểm tra.  

Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác phòng 

chống tham nhũng của cơ quan; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp 

phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham 

nhũng, tiêu cực; tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương 

pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, 

năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao.  
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Thực hiện tốt Luật Dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của Ban thanh 

tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn xã. 

11. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an 

ninh cho nhân dân:  

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh; 

Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, chủ động nắm chắc tình hình, không để 

bị động bất ngờ. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, động viên quân nhân dự bị, 

phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2024 hoàn thành 100% chỉ tiêu 

đề ra.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 

bảo đảm an ninh trật tự; rà soát, nắm tình hình các di biến động đối với thanh thiếu 

niên có biểu hiện tụ tập, đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự. Chủ động phòng 

ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp đấu tranh phòng 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội 

phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy. Tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện về an ninh, trật tự; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.  

12. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân, phát 

huy sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội ở địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội và sự điều hành của 

UBND xã năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2024./. 
 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Văn Nam 

- HĐND – UBND huyện;  

- TT Đảng ủy, HĐND, MTTQ xã; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã; 

- Trưởng các Đoàn thể xã; 

- Các thôn; Đại biểu HĐND xã; 

- Lưu: VT. 
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